
Số tt Nhóm vật liệu
Tên vật liệu/loại vật 

liệu xây dựng

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật
Quy cách

Nhà sản 

xuất
Xuất xứ

Giá

(chưa có 

VAT)

Điều kiện 

thương 

mại

Vận 

chuyển
Ghi chú

Chống thấm và trám bít lon 01 lít/lon 97.273

can 02 lít/can 190.000

can 05 lít/can 446.364

can 25 lít/can 2.164.545

lon 01 lít/lon 140.910

can 05 lít/can 665.454

can 25 lít/can 3.402.730

lon 01 kg/lon 165.454

thùng 04 kg/thùng 623.636

thùng 18 kg/thùng 2.690.000

BestSeal AC402 bộ 20 kg/bộ 855.454

bộ 08 kg/bộ 455.454

bộ 20 kg/bộ 1.100.910

thùng 05 kg/thùng 580.000

thùng 20 kg/thùng 2.244.545

thùng 04 kg/thùng 562.727

thùng 20 kg/thùng 2.663.636

thùng 04 kg/thùng 600.910

thùng 20 kg/thùng 2.853.636

BestSeal AC409 bộ 24 kg/bộ 1.961.818

can 02 lít/can 266.364

can 05 lít/can 646.364

can 25 lít/can 3.090.910

thùng 04 kg/thùng 397.272

thùng 18 kg/thùng 1.670.910

thùng 05 kg/thùng 1.294.545

thùng 20 kg/thùng 5.083.636

thùng 05 kg/thùng 1.009.091

thùng 20 kg/thùng 3.940.909

thùng 04 kg/thùng 1.020.000

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH TỪ THÁNG 8 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2023

(Đối với các sản phẩm của Công ty TNHH Hoàng An Diệp)

BestSeal PU405 

BestSeal PU416

BestSeal PU412

Miễn phí 

giao hàng 

tại thành 

phố Phan 

Rang-

Tháp 

Chàm với 

hóa đơn 

từ 2 triệu 

đồng

Báo giá 

của Công 

ty TNHH 

Hoàng An 

Diệp - Giá 

bán tại 

kho 

phường 

Thanh 

Sơn, 

thành phố 

Phan 

Rang-

Tháp 

Chàm

BestLatex R126 

BestSeal B12 

(Đính kèm theo Văn bản số          SXD-QLHĐXD&HTKT ngày     /12/2023)

BestSeal BP411

BestLatex R114 

BS EN 

14891:2017

BESTMIX Việt Nam

BestSeal AC407 

BestSeal AC400 

BestSeal AC408 

(Xám, trắng, vàng kem)

BestSeal AC408 

(Xanh lá)

BestSeal AC404 



thùng 18 kg/thùng 4.472.727

thùng
BS EN 

14891:2020
05 kg/thùng 970.909

thùng
BS EN 

14891:2021
20 kg/thùng 3.806.364

can 05 lít/can 227.273

can 25 lít/can 1.069.091

Vữa rót - Trám khe - Kết nối - 

Sửa chữa - Hoàn thiện
BestGrout CE400 bao 25 kg/bao 354.545

BestGrout CE600 bao 25 kg/bao 385.455

bao 05 kg/bao 113.636

bao 25 kg/bao 493.636

BestRepair CE300 bao 25 kg/bao 995.455

BestRefit C40 bao 25 kg/bao 900.000

bao 05 kg/bao 74.545

bao 25 kg/bao 302.727

BestTile CE150 bao 25 kg/bao 376.364

bao 01 kg/bao 30.000

bao 05 kg/bao 122.727

bao 20 kg/bao 453.636

Băng cản nước BKN - 90 V150 cuộn 20 m/cuộn 2.815.455

BKN - 90 V200 cuộn 20 m/cuộn 3.463.636

BKN - 90 V250 cuộn 20 m/cuộn 4.644.545

BKN - 90 V320 cuộn 20 m/cuộn 5.655.455

BestWaterbar SV150 cuộn 20 m/cuộn 3.560.000

BestWaterbar SV200 cuộn 20 m/cuộn 4.893.636

BestWaterbar SV250 cuộn 20 m/cuộn 5.939.091

BestWaterbar SV320 cuộn 20 m/cuộn 7.081.818

BestTile CE075 

TCVN 

9407:2014
BESTMIX Việt Nam

ASTM 

C937:2016

BESTMIX Việt Nam

BestGrout CE675 

BS EN 1504-

3:2005

TCVN 7899-

1:2008

BestJoint CE200 
TCVN 7899-

3:2008

BestSeal PU412

Miễn phí 

giao hàng 

tại thành 

phố Phan 

Rang-

Tháp 

Chàm với 

hóa đơn 

từ 2 triệu 

đồng

Báo giá 

của Công 

ty TNHH 

Hoàng An 

Diệp - Giá 

bán tại 

kho 

phường 

Thanh 

Sơn, 

thành phố 

Phan 

Rang-

Tháp 

Chàm

BestSeal PU450

BestFlow WP308 
TCVN 

8826:2011

BS EN 

14891:2017

BESTMIX Việt Nam
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